	DANH SÁCH ĐỘI U19 NỮ IRAN

	STT
	HỌ TÊN
	NĂM SINH
	CHỨC VỤ/ VỊ TRÍ

	
	QUAN CHỨC
	
	

	1
	mahnaz hatami
	21/04/61
	TRƯỞNG ĐOÀN

	2
	mahnaz amirshaghaghi
	08/10/67
	HLV TRƯỞNG

	3
	maryam hassanzadehaghjehkand
	06/03/83
	HLV

	4
	fatemeh gholampour
	24/07/77
	HLV THỦ MÔN

	5
	farahnaz amirshaghaghi
	11/02/72
	HLV THỂ LỰC

	6
	mahnaz sadeghisalarabadi
	18/08/80
	HLV THỂ LỰC

	7
	hajar shayesteh abbasi
	15/03/84
	HLV THỂ LỰC

	8
	MONA SHIRAZI
	04/12/88
	CB TRUYỀN THÔNG

	9
	MAHSHID NAZARIEH
	29/07/81
	BÁC SỸ

	10
	maryam teimourpour
	22/06/73
	QUAN CHỨC

	
	VẬN ĐỘNG VIÊN
	
	

	1
	hengameh sefatiboldaji
	27/06/99
	Cầu thủ

	2
	melika motevallitaher
	06/05/98
	Cầu thủ

	3
	ZAHRA KHODABAKHSHI
	25/01/2000
	Cầu thủ

	4
	FATEMEH GHASEMI
	14/02/2001
	Cầu thủ

	5
	elham anafjeh
	14/02/98
	Cầu thủ

	6
	AFSANEH CHATRENOOR
	14/04/98
	Cầu thủ

	7
	arefehossadat seyedkazemi
	26/02/98
	Cầu thủ

	8
	seyedehfatemeh hosseinisharifi
	02/07/98
	Cầu thủ

	9
	SHABNAM BEHESHT
	30/11/98
	Cầu thủ

	10
	neda rahmani
	03/01/99
	Cầu thủ

	11
	asma nazari pakdel
	21/08/99
	Cầu thủ

	12
	fatemeh motevallitaher
	25/04/99
	Cầu thủ

	13
	mahshadossadat amiri
	30/07/99
	Cầu thủ

	14
	mina nafeei kouhi
	25/02/99
	Cầu thủ

	15
	zahra alizadehkaryak
	07/12/2000
	Cầu thủ

	16
	mitra mohammadi
	02/01/99
	Cầu thủ

	17
	ZHINIO ROSTAMI
	25/04/2000
	Cầu thủ

	18
	FATEMEH CHESHMEHSEFIDI
	01/08/2000
	Cầu thủ

	19
	fahimeh arzani
	27/12/2000
	Cầu thủ

	20
	mohadeseh goudasiaei
	11/06/2000
	Cầu thủ

	21
	ROGHAYEH TALEEI JANBAHAN
	19/06/98
	Cầu thủ

	22
	GHAZALEH SALEHIPOUR
	04/11/2000
	Cầu thủ

	23
	HANIEH MOKHTARIfar
	20/02/99
	Cầu thủ


